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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022



I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	tt
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm 
tổ chức
	Đồ dùng trong gia đình của bé
	Ba mẹ của bé
	Cả nhà đi chơi

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	 
	A. Phát triển vận động 

	1
	Trẻ hào hứng khi được ra sân tập, vui thích tập theo cô và các bạn, thực hiện đủ, nhịp nhàng, thuần thục các động tác trong bài tập thể dục nhóm cơ và hô hấp theo hướng dẫn.
	- Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, sang 2 bên
+ Chân: Thay nhau bước lên phía trước
+ Bụng/lườn: Quay sang trái, phải.
+ Bật: Bật tại chỗ.
	*Bài tập số 2
- Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, sang 2 bên
+ Chân: Thay nhau bước lên phía trước
+ Bụng/lườn: Quay sang trái, phải.
+ Bật: Bật tại chỗ.
(Kết hợp với bài: Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi).
- Trò chơi: Kết gia đình.
- Tập đồng diễn toàn trường: Chicken dance, 
- Hồi tĩnh: Nhạc không lời Beethoven 
*Phút thể dục sau giấc ngủ trưa.
	- Lớp học
- Ngoài sảnh
- Sân trường
- Trước sân khấu
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	2
	Trẻ khéo léo giữ được thăng bằng cơ thể khi tham gia vận động đi kiễng gót 3-4 m, đi trong đường hẹp (3,5x0,2m), đầu đội túi cát
	Đi kiễng gót

	- Đôi chân khéo léo 
- Trò chơi:
+ Xiếc khỉ
+ Đôi bàn chân khéo léo
	- Lớp học
- Sảnh
- Sân bóng
	
	
	HĐH
HĐNT
HĐG
	
HĐNT


	
	
	Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

	- Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát 
- Trò chơi: 
+ Ai đi khéo léo    
+ Chuyển đồ về nhà
	- Trong lớp
- Hiên sau
- Sân khấu
	
	HĐH
HĐG

	
	 

	3
	Trẻ biết dùng sức mạnh của cơ thể  và khéo léo ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
	Ném xa bằng 1 tay  tối thiểu 2.5m

	- Bé ném giỏi
- Trò chơi: 
+ Ném còn


	- Lớp học
- Hiên sau
- Sân trước
	HĐH
HĐNT
HĐG
	
	
	

	4
	Trẻ hào hứng tham gia và biết cách chơi một số trò chơi dân gian củng cố các nhóm cơ toàn thân phù hợp với trẻ 3 tuổi
	Một số trò chơi dân gian phát triển vận động
	*Trò chơi:  
+ Bịt mắt bắt dê
+ Mèo đuổi chuột
+ Dê mẹ tìm dê con

	- Trong lớp
- Hiên sau
- Sảnh
- Sân trước
	
	HĐNT
	
	HĐC

	5
	Quan tâm hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển chức năng vận động. Bước đầu theo kịp các vận động cơ bản của lớp trong chủ đề gia đình
	- Đi trong đường hẹp, đi kiễng gót, ném xa
	- Rèn trẻ trong các giờ học vận động cơ bản
- Làm việc cá nhân:
+ Chơi: Đi trong đường hẹp, đi kiễng gót, ném xa.
	- Hành lang lớp học
- Sảnh nhà A
- Ngoài sân
	LGHĐH
HĐC
	LGHĐH
HĐC
	LGHĐH
HĐC
	LGHĐH
HĐC

	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	6
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày ở nhà và lớp…
	Tên gọi một số thực phẩm và món ăn quen thuộc
	* Trò chơi: 
+ Xếp đồ ăn theo yêu cầu 
+ Ngửi mùi - đoán tên món ăn.
+ Chọn món ăn cho bố, mẹ, bé, gia đình
	- Trong lớp

	HĐG
VSAN
	HĐG VSAN
	HĐG

	HĐG

	
7
	Thực hiện được một số hoạt động tự phục vụ trong sinh hoạt : đánh răng, lau mặt, tập rửa tay bằng xà phòng
	Đánh răng, lau mặt
	- Tập đánh răng, rửa mặt
- Trò chơi:
+ Làm theo yêu cầu của cô.
+ Răng bé trắng tinh.
	- Trong lớp
- Sân trường
	VSAN

	VSAN

	VSAN

	VSAN
HĐNT


	
	
	Rửa tay bằng xà phòng
	- Rửa tay bằng xà phòng
- Xem vũ điệu rửa tay
- Trò chơi: 
+ Tay thơm tay ngoan
+ Xếp quy trình rửa tay
	
	
	
	
	

	8
	Trẻ khéo léo sử dụng bàn tay, ngón tay tập cài, cởi cúc, các loại đồ dùng.

	Cài, cởi cúc to

	- Trò chơi: Đôi tay kì diệu
+ Cài, cởi, mặc áo của mình (búp bê, đồ chơi)
+ Cài, cởi, cúc quần áo, mũ, dép…
	- Trong lớp
- Dưới sân trường
	ĐTT 
	HĐNT
	VSAN
	

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	A. Khám phá khoa học

	9
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc có khả năng lựa chọn đồ dùng phù hợp với yêu cầu
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	- Cái bát xinh xinh
- Trò chơi: 
+ Chọn đúng đồ dùng
+ Xúc xắc tìm đồ dùng
+ Làm theo yêu cầu
+ Ghép đôi.
	- Lớp học
	HĐH
HĐG
	HĐG
	
	




	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	
10
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn / nhỏ hơn.
	So sánh to hơn / nhỏ hơn của 2 đối tượng về kích thước

	- Bát to-bát nhỏ
- Trò chơi:
+ Bé chọn đồ dùng to hơn-nhỏ hơn
+ Xếp hình to-nhỏ
+ Rung chuông nhanh
+ Đố bé biết.
	- Trong lớp
- Sân trường

	HĐH
HĐG


	HĐG
HĐNT
	
	

	11
	Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ: cao hơn / thấp hơn.
	So sánh cao - thấp của 2 đối tượng về kích thước

	- So sánh cao-thấp
- Trò chơi:
+ Nối đúng cao-thấp
+ Cây cao-cỏ thấp
+ Ai cao hơn-thấp hơn
	- Trong lớp
- Sân trường

	
	
	
	
HĐH
HĐG
HĐNT

	12
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	Xếp xen kẽ
	- Xếp xen kẽ 
- Trò chơi: 
+ Sắp xếp đồ dùng
+ Làm vòng

	- Trong lớp
- Sân trường

	
	HĐH
HĐG
	HĐG
	



	13
	Trẻ biết cách chơi một số trò chơi dân gian hỗ trợ phát triển tư duy phù hợp độ tuổi
	Một số trò chơi dân gian phát triển tư duy
	- Trò chơi: 
+ Cắp cua nhặt đồ dùng
+ Búng chun nịt.
+ Cờ lúa ngô (theo lời chủ đề)
	- Trong lớp



	HĐG
	HĐG
	
	

	14
	Trẻ bước đầu làm quen được một số thao tác đơn giản với máy tính, chơi được 1 vài trò chơi kidsmart đơn giản
	Làm quen một số thao tác chơi trò chơi kisdmart đơn giản trên máy tính phù hợp với chủ đề.
	-  Trò chơi Kisdmart:
+ Ngôi nhà toán học Sammy

	- Trong lớp
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG

	C. Khám phá xã hội

	15
	Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
	Tên của bố, mẹ các thành viên trong gia đình. Địa chỉ gia đình

	Khám phá nhà bé ở đâu?
- Trò chơi:
+ Ai yêu ba mẹ nhiều hơn
+ Thẻ tranh kì diệu
+ Tìm bóng người thân
	- Lớp học
- Sân trường
	
	ĐTT
	HĐH
HĐG
ĐTT
HĐNT
	

	16
	Trẻ biết ngày hội dành cho mẹ , thể hiện và làm một vài việc với mẹ 
	Trò chuyện về ngày kỉ niệm 20/10
	- Xem video về ngày 20/10
- Giúp mẹ dọn nhà, cất gọn đồ dùng
	- Lớp học

	
	
	ĐTT
HĐC
	

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	

	
	A. Nghe hiểu lời nói 

	17
	Trẻ hứng thú trong các hoạt động làm quen với tiếng Anh

	Tham gia HĐ làm quen tiếng anh

	- Tham gia lớp học Tiếng Anh Lab 2: 
+ Biết 1 số từ: Daddy, mommy, baby.
+ Giao tiếp về gia đình: Who’s this?
- TC: Vũ điệu vui:  finger Family 
	- Phòng Tiếng Anh 2
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	18
	Hứng thú nghe và nói theo cô một số từ chỉ người, tên gọi và hành động rất đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng anh
	Nghe tập nhận biết  một số chỉ người, tên gọi và hành động
	- Bé làm phiên dịch
- Trò chơi: 
+  Ngôi nhà ngón tay: Daddy, mommy, baby
+ Những chú rối biết nói
	- Trong lớp

	
HĐG


	
	HĐG

	ĐTT HĐG

	19
	Trẻ tập trung và thích nghe những câu chuyện và hiểu được nội dung cơ bản của câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc của địa phương phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	- Truyện: Thỏ con dọn nhà
	- Trong lớp
	
	HĐH
HĐG
HĐC
	
	

	
	
	
	Truyện: Điều kì diệu của bé

	
	
	
	HĐH
HĐG
HĐC
	

	
	
	
	Truyện: Qùa tặng mẹ; Ngôi nhà ngọt ngào
	
	HĐC
	
	
	HĐC VSAN

	20
	Trẻ chăm chú nghe và hát, đọc theo các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè dân gian phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè của dân gian của địa phương phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

	- Nghe cô và xem trên ti vi:
+ Bài hát: Mẹ ơi có biết; Nhà của tôi; Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Niềm vui gia đình
+ Đọc thơ:  “Mẹ sinh em bé”; Lòng mẹ”; “ Mẹ của con”.
+ Đồng dao: Gia đình nhà kì nhông, Gà con giúp mẹ.
	- Trong lớp

	ĐTT
	ĐTT
	
	HĐC

	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày 

	21
	Có khả năng đọc thuộc và diễn cảm phù hợp  với bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. 
	Đọc thuộc diễn cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện.
	- Bài thơ: 
+ Đồng hồ báo thức. 
+ Nhà ngoại
- Đồng dao: Gọi dạ bảo vâng, Nhà tôi có một cây rau
	- Trong lớp
	HĐH
HĐG
HĐC
	HĐC
	HĐC
	
HĐH
HĐG
HĐC

	22
	Trẻ tích cực và vui thích đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản.

	Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?"…khi khám phá chủ đề
	- Trò chơi: 
+ Ai nhanh hơn
+ Kết gia đình.

	- Trong lớp

	ĐTT
	HĐG
ĐTT
	HĐNT
	

ĐTT

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	 A. Phát triển tình cảm

	23
	Nhận ra và thể hiện được một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói 
	Trò chơi: 
+ Ghép hình cảm xúc
+ Khuôn mặt biết nói
	- Trong lớp
- Ngoài lớp

	HĐNT
	 
	HĐG
	HĐG

	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	24
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	Cử chỉ, lời nói lễ phép: Chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở.
	 Xem video “thói quen cảm ơn xin lỗi”. (Vinacartoon)
- Bé chào ba mẹ 
	- Trong lớp

	HĐC
	HĐC
	ĐTT
	

	25
	Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình bằng một số việc làm vừa sức.
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình: Bố mẹ, anh chị em ruột
	- Kỹ năng chuẩn bị đồ dùng khi đi chơi
- Trò chơi: Bé ngoan
- Xem video: Mình là em bé ngoan (Super Jojo)
	- Trong lớp
	HĐNT
	
	HĐG
	
HĐH
HĐG
HĐC

	26
	Trẻ nhận biết và thực hiện theo một số quy định của gia đình dành cho bản thân bé
	Một số qui định ở gia đình 
	- Trò chơi: 
+ Ai xếp khéo
+ Nhanh tay giúp mẹ
	- Trong lớp
Gía dép ngoài hiên
	
HĐG
HĐNT

	HĐC
HĐNT
	HĐG
	
HĐG


	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	A. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	27
	Thích nghe các bài hát, biết bộc lộ cảm xúc và hưởng ứng phù hợp với các thể loại nhạc khác nhau: nhạc thiếu nhi, dân ca.
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)

	- Nghe hát: Vòng tay ba mẹ.
- Khúc hát ru người mẹ trẻ, Mẹ ru con, Con gái nhỏ nhỏ của ba, Cha yêu con con trai, Ba ngọn nến (...).
	- Phòng âm nhạc
- Trong lớp
	VSAN
	VSAN
	HĐH
HĐC
	


VSAN

	28
	Trẻ hát đúng lời và thể hiện được một vài cử chỉ, điệu bộ theo giai điệu bài hát quen thuộc. Có khả năng thể hiện được một số vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
	Hát đúng, hát tự nhiên theo giai điệu, lời ca bài hát quen thuộc.

	- Dạy hát: 
+ Đồ dùng nhà bé.
+ Đi chơi thú nhún.
- Bài hát: Thiên đàng búp bê;  Mẹ em em gọi là Mother.
	- Phòng âm nhạc
- Trong lớp
	HĐH
HĐG
HĐC
	HĐH
HĐG
	HĐG
	HĐH
HĐG
HĐC

	
	
	Vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

	- Dạy vận động: Đồ dùng nhà bé. 
- Vận động minh họa: “Múa cho mẹ xem, Cháu yêu bà, mẹ yêu không nào.
	
	
	
	
	

	29
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	Sử dụng 1-2 nguyên vật liệu tạo hình - tạo ra các sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Dán trang trí: Đồ dùng của bé
- Vẽ màu sắp: Những khuôn mặt nghộ nghĩnh.
- Vẽ cái bát, đĩa, thìa
	- Phòng tạo hình
- Trong lớp
	
HĐG
HĐC
	
HĐH
HĐG
	
HĐG

	
HĐH
HĐG

	30
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn tạo các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	Lăn dọc - xoay tròn - ấn dẹt đất nặn tạo sản phẩm có 1 - 2 khối
	
Nặn mẫu: Chiếc vòng tặng mẹ.
- Nặn cái bánh. 

[bookmark: _GoBack]
	- Phòng tạo hình
- Trong lớp
	
	
	HĐH
HĐG
	

HĐG

	
	Chia theo lĩnhvực
	
	Tổng số
	36
	37
	34
	36

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực

	Lĩnh vực thể chất
	12
	12
	11
	9

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	4
	6
	6
	3

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	8
	8
	7
	10

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	5
	3
	4
	5

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	6
	5
	6
	7

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	3
	3
	3
	2

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	11
	11
	12
	11

	
	
	Lồng ghép hoạt động học
	2
	2
	2
	2

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	4
	3
	3

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	4
	4
	3
	4

	
	
	Hoạt động chiều
	7
	6
	6
	8

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	0

	
	
	
	Giờ nhận thức
	2
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	2
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	2
	1
	1







II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Đồ dùng trong gia đình bé
	2
	Từ 04/10 đến 15/10
	
	

	Ba mẹ của bé
	1
	Từ 18/10 đến 22/10
	
	

	Cả nhà đi chơi
	1
	Từ 25/10 đến 29/10
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Đồ dùng trong gia đình bé”
	Nhánh “Ba mẹ của bé”
	Nhánh “Cả nhà đi chơi”

	Giáo viên
	- Dựa trên kết quả của chủ đề trước, xây dựng mục tiêu, nội dung và xây dựng kế hoạch chủ đề phù hợp với trẻ tại lớp theo chủ đề “Đồ dùng gia đình”.
- Xây dựng môi trường giáo dục mở theo chủ đề “Đồ dùng gia đình”.
- Dự kiến các góc chơi.
- Dự kiến đồ dùng học liệu, xác định những đồ đã có, những đồ cần sưu tầm, phụ huynh ủng hộ và đề xuất nhà trường mua bổ  sung.
- Xây dựng kế hoạch phối hợp cùng cha mẹ trẻ phòng chống dịch bệnh Covid, dịch bệnh mùa hè ( tiêu chảy cấp…), về tình trạng sức khỏe của trẻ. (trẻ thấp còi cháu Tuệ Lâm, Vinh Quang).
- Tuyên truyền, trao đổi cùng phụ huynh về  một số nội dung và mục tiêu của chủ đề “ Đồ dùng gia đình cửa bé”.
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo chủ đề 
- Chọn lọc đồ dùng đồ chơi cô và trẻ làm được từ chủ đề trước để xây dựng môi trường giáo dục chủ đề “Ba mẹ của bé”
- Dự kiến tổ chức các góc chơi: Góc phản ánh sinh hoạt, góc vận động, góc hoạt động với đồ vật, góc sách- tạo hình.
- Tuyên truyền với trẻ về tình yêu gia đình; chào mừng ngày 20/10.
	- Dựa trên kết quả của chủ đề trước, xây dựng mục tiêu, nội dung và xây dựng kế hoạch chủ đề phù hợp với trẻ tại lớp theo chủ đề “Cả nhà đi chơi”.
- Xây dựng môi trường giáo dục mở theo chủ đề “Đồ dùng gia đình”.
- Kết hợp cùng phụ huynh và mời phụ huynh cùng tham gia thiết kế đồ chơi.
- Giúp trẻ khám phá chủ đề qua các hoạt động.


	
	- Lựa chọn các hình ảnh, video, bài hát, bài thơ, câu chuyện chất lượng về chủ đề: 
+ Quay tiktok: chơi trò chơi vận động ném xa
- Nhạc các bài hát về chủ đề: Đồ dùng nhà bé, Đồ dùng bé yêu. 
- Bài thơ: Đồng hồ báo thức
- Sưu tầm tai nghe cho trẻ chơi trò chơi Kidsmart.
- Một số đồ dùng: bát to-nhỏ, thìa.. để trẻ khám phá.
- Rối chuyện, video: Thỏ dọn nhà.
- Nguyên liệu để trẻ dán trang trí: hoa, lá, đề can vụn, lá cây khô, ….
	- Các mô hình, lô tô, tranh ảnh về chủ đề Ba mẹ của bé. 
- Chuẩn bị các nguyên liệu: đĩa giấy, giấy màu đa năng, túi bóng, ống hút… để làm đồ chơi, phục vụ tiết dạy. Thay đổi góc chơi phù hợp.
- Giấy cho trẻ vo làm  đồ dùng ném xa.
- Đất nặn, Bảng, khăn lau tay, đĩa..để trẻ học nặn 
- Video, ảnh về bài hát, bài thơ, đồng dao chủ đề.
- Nhạc bài hát: Vòng tay mẹ vòng tay ba mẹ, mẹ em em gọi là Mother

	- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho việc ăn, ngủ, vệ sinh trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, nguyên học liệu cần thiết của chủ đề.
- Trao đổi, liên hệ phụ huynh, nhà trường cùng để cả lớp tham gia buổi trải nghiệm tại một gia đình nhà bạn trong lớp.
 - Búp màu, giấy, bảng kê, giá treo tạo hình để trẻ học tạo hình.
- Nhạc bài hát: Đi chơi thú nhún

	Nhà trường
	- Trang bị đồ dùng phòng âm nhạc để trẻ học. 
- Bổ sung đồ dùng theo đề nghị của giáo viên
	- Phê duyệt và chỉnh sửa góp ý với các kế hoạch của giáo viên.  
 - Bổ sung kịp thời một số đồ dùng giáo viên kiến nghi- đề xuất.
	- Phê duyệt và chỉnh sửa góp ý với các kế hoạch của giáo viên.  
 - Bổ sung kịp thời một số đồ dùng giáo viên kiến nghi- đề xuất.

	Phụ huynh
	- Tìm kiếm các nguyên liệu làm đồ dùng đồ chơi cho các cô giáo: lịch, chai nhựa, bìa toki, vỏ hộp sữa, vải…
- Phối hợp cùng cô trò chuyện về chủ đề trẻ học bao gồm các nội dung theo yêu cầu và gắn kết với trẻ nhiều hơn.
- Cho trẻ nghe nhạc - hát cho trẻ nghe bài hát: Mẹ ơi có biết; Nhà của tôi; Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Niềm vui gia đình. 
- Cùng bé đọc các bài thơ: Chiếc quạt nan, Đồng hồ báo thức.
	- Phụ huynh trò chuyện, giúp trẻ nhận biết về một số nội dung: Những hành vi, những nơi nguy hiểm có thể xảy ra với trẻ khi vui chơi tại sân trường, khu vui chơi, công viên.
- Phối hợp cùng giáo viên giáo viên thực hiện một số kế hoạch về phòng chống dịch, chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ.
- Cho trẻ nghe bài hát, bài thơ, câu truyện: Đu quay, …..
- Phụ huynh trò chuyện và cùng trẻ sưu tầm nguyên vật liệu: tranh ảnh, sách truyện, họa báo về chủ đề mang tới lớp, hỗ trợ  cô giáo làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ để xây dựng môi trường giáo dục.
	Cho trẻ nghe nhạc - hát cho trẻ nghe bài hát: Bé yêu biển lắm.
Cùng bé đọc các bài thơ: Nhà ngoại, Đồng hồ báo thức
- Trò chuyện để hiểu về tâm lý của con, những gì con đã học được trong tuần.

	Trẻ
	- Biết tên chủ đề thực hiện.
- Trẻ trang trí đồ dùng trong gia đình - - Tâm thế vui tươi sẵn sàng đón nhận bài học và tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Biết tên chủ đề thực hiện.
- Làm quen một số bài thơ, câu đố câu chuyện về chủ đề Ba mẹ
- Trẻ vui vẻ, mạnh dạn tự tin sẵn sàng đón nhận bài học và tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
	- Trẻ thích thú, vui vẻ khi đến lớp, tự giác tham gia vào các hoạt động trên lớp. 
- Trẻ đọc cho ba mẹ nghe các bài đồng dao, thơ ca hò, vè về chủ đề đang học.
- Làm được một số sản phẩm ở chủ đề.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cho trẻ sát khuẩn tay, đo nhiệt độ trước khi đón trẻ vào lớp, nhắc nhở phụ huynh ký xác nhận, ghi rõ nhiệt độ, tình trạng sức khỏe của con đầy đủ.
- Trò chuyện mở chủ đề:
+ Các con hãy kể về đồ dùng (trong sinh hoạt, ăn uống, để mặc...) trong gia đình. 
+ Ba/mẹ con làm gì? Tại sao ba mẹ lại làm việc? Chúng mình làm thế nào để ba/mẹ vui? Ba/mẹ có cho con đi chơi không? (Kể cho cô nghe)?
+ Nhà con ở đâu? Ba/mẹ con tên là gì? Sáng nay ai đưa con đến lớp? 
- Trẻ khéo léo sử dụng đội bàn tay để: cài, cởi mặc áo của mình (búp bê, đồ chơi) 
- Cô cho trẻ xem video về ngày 20/10 để trẻ biết được đó là ngày của bà của mẹ
- Chơi trò chơi: Bé làm phiên dịch. (Cô khuyến khích và hướng dẫn trẻ cùng chào, tạm biệt bố mẹ, cô giáo bằng tiếng anh).
- Có khả năng nghe hiểu khi nghe cô và xem trên ti vi: 
+ Bài hát: Mẹ ơi có biết; Nhà của tôi; Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Niềm vui gia đình.
+ Đọc thơ:  “Mẹ sinh em bé”; “Lòng mẹ”; “Mẹ của con”.
+ Đồng dao: Gia đình nhà kì nhông, Gà con giúp mẹ.
- Trẻ tích cực tham gia vào các trò chơi:ai nhanh hơn, kết gia đình
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động cùng bài hát: “Baby shark”
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: “Cả nhà thương nhau, Nhà của tôi”
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Tay: Đưa 2 tay ra trước, sang 2 bên
+ Lưng, bụng: Quay sang trái, phải.
+ Chân: Thay nhau bước lên phía trước
+ Bật: Bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Nhạc yoga không lời
- Trò chơi: Kết gia đình
- Tập đồng diễn: Chicken dance.
- Hồi tĩnh: Nhạc không lời Beethoven
	

	
	
	Đồ dùng gia đình của bé
	Từ ngày 04/10/2021-15/10/2022
	

	
	
	
	PTTC
Thể dục: Bé ném giỏi
	PTNT
KPKH: Cái bát xinh xinh
	PTNN
Thơ:  Đồng hồ báo thức
	PTNT
Toán: Bát to-bát nhỏ
	PTTM
Dạy hát: “Đồ dùng nhà bé”.
	

	
	
	
	PTTM
Dán trang trí: Đồ dùng nhà bé
	PTTC
Thể dục: Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát
	PTTM
Dạy vận động: “Đồ dùng nhà bé”
	PTNN
Truyện: Thỏ dọn nhà
	PTNT
Toán: Xếp đồ dùng  xen kẽ

	

	
	
	Ba mẹ của bé
	Từ ngày 18/10/2021-22/10/2022
	

	
	
	
	PTNT
KPXH: Nhà của bé
	PTTC
Thể dục: Đôi chân khéo léo
	PTTM
Nặn mẫu: “Chiếc vòng tặng mẹ”
	PTNN
Truyện: Điều kì diệu của bé
	PTTM
Nghe hát: Vòng tay ba mẹ
	

	
	
	Cả nhà đi chơi
	Từ ngày 25/10/2021-29/10/2022
	

	
	
	
	PTNN
Thơ: Nhà ngoại
	PTTC-XH
Kỹ năng chuẩn bị đồ dùng khi đi chơi

	PTTM
Vẽ màu sáp: Những khuôn mặt nghộ nghĩnh
	PTNT
Toán: Cao hơn-thấp hơn
	PTTM
Dạy hát: Em đi chơi thú nhún
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Đồ dùng gia đình của bé
	Từ ngày 04/10/2021-08/10/2022
	

	
	
	
	
* Sân trước nhà A
- Quan sát: Cách sắp xếp tủ đồ dùng cá nhân của bé. 
+ Chơi khuôn mặt biết nói bằng một số sắc thái biểu cảm khi được ra sân chơi
-  TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do: Chơi siêu cấp ném bóng, kéo co, massage tập thể…

	*Khu vực sách-logo
- TCVĐ: Khuôn mặt biết nói (trẻ vận động một vài động tác trong bài khuôn mặt cười
- Quan  sát: Tủ sách
+ Cô giới thiệu các kí hiệu của tủ sách. Trẻ chơi cùng sách
+ Cô cùng trẻ sắp xếp sách theo đúng kí hiệu quy định.
- Chơi tự do: Trò chơi lắp ráp logo
(P/A 2: Có trẻ ốm mệt, giáo viên dẫn trẻ lên lớp theo dõi)
	*Khu đồ chơi.
- TCVĐ: Trốn tìm
- Quan sát: giá dép của lớp:
+ Nhận xét cách xếp dép của các bạn
+ Làm thế nào để xếp dép gọn gàng
- Chơi tự do: Đập chuột, bước chân đồng đội, nhảy bao bố
- Thi Tay ai sạch nhất
	*Vườn rau 3
- TCVĐ: Bé ném giỏi
- Quan sát: cách sắp xếp tủ đồ dùng cá nhân của bé
- Hỏi trẻ Đây là tủ đựng gì? cách sắp xếp đồ dùng trong tủ như thế nào?
- Chơi tự do: đá bóng, Ném bóng rổ, Đi cầu khỉ
 (P/A 2: Trẻ hăng say, hứng thú giáo viên)

	*Sân sau nhà C
- Quan sát: cầu trượt đa năng
- TCVĐ: Ai ném xa hơn
Chơi tự do: Chơi với các trò chơi: bịt mắt mò tìm bong bóng bỏ vào rổ, lăn bóng vào cửa..,
	

	
	
	
	Từ ngày 11/10/2021-15/10/2022
	

	
	
	
	* Sân sau nhà A
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Quan sát: Cây hồng xiêm
- Chơi tự do: Đập bóng bằng mông , kéo mo cau

	*Khu vực sách-logo
- Quan  sát: tủ quần áo phòng năng khiếu
- Tập cài cởi, cúc quần áo trong tur quần áo năng khiếu
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi bong bóng xà phòng, Lá và gió

	* Sân bóng
- Quan sát: Tủ đồ dùng cá nhân lớp 5A1: Nhận xét cách xếp đồ dùng của anh chị
+ Vì sao anh chị xếp dép gọn gàng (gấp, xếp cẩn thận…)
+ Cô đưa ra câu đố về đồ dùng gia đình để trẻ đoán đó là cái gì?... - TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: phát âm thanh, đi cầu khỉ, cầu treo, cầu chui.
	* Vườn rau 4
- TCVĐ: “Xi bo khoai”. (cô hỏi trẻ đồ chơi to-nhỏ. Sau đó cho trẻ chơi sờ vào đồ chơi to-nhỏ dưới sân trường).
- Quan sát: đồ chơi to-nhỏ dưới sân trường.
- Chơi tự do: chơi với các đồ chơi: đập chuột, cổng chui, đá bóng…

	* Sân nhà bảo vệ 2
- TCVĐ:   Kết gia đình
- Quan sát:  Khu vực bếp ăn.
- Trò chơi: Ai xếp khéo
- Chơi tự do: Câu cá, đánh bóng vào gôn, Nhảy theo đúng chiều bàn chân bàn tay
	

	
	
	Ba mẹ của bé
	Từ ngày 18/10/2021-15/10/2022

	
	
	
	* Sân sau nhà C
- Quan  sát: Hái bầu cùng cô
-  TCVĐ: Kết gia đình
- Chơi tự do: Chơi với các trò chơi: Truyền tin, tìm dép tiếp sức.
- Thi rửa tay thổi bóng nước xà phòng.
	*Sân sau nhà A
- TCVĐ: Xiếc khỉ
- Quan  sát: đọc sách thư viện về gia đình
- Chơi tự do: Lắp ráp ngôi nhà. Cất gọn đồ chơi  thi xem: Ai xếp khéo

	* Vườn rau thủy canh 2
- Quan sát: Cùng cô chăm sóc vườn rau cải
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nghe thính đoán nhanh (cô đọc câu đố về bố hoặc mẹ cho trẻ trả lời đó là ai?) 
- TCVĐ:   Ai đi khéo léo
- Chơi tự do:  trèo thang, cổng chui…
	Vườn rau
- TCVĐ: Chuyển hàng giúp mẹ
- Quan sát: phòng tiếng anh (Chơi phần mềm tiếng anh, đọc sách chơi các đồ chơi)
- Chơi tự do: Chơi chung sức, kẹp bong bóng bằng đầu.
 (P/A 2: Thực hành tưới nước cho cây)
	* Sân khấu
- Quan sát: cây đu đủ và thu hoạch quả chín
 - TCVĐ: Ai biến mất
- Chơi tự do: 
Đập chuột, Ném vòng, lăn bóng, cầu trượt.
	

	
	
	Cả nhà đi chơi
	Từ ngày /10/2021-15/10/2022
	

	
	
	
	
* Sân trước nhà A
-  TCVĐ: Về đúng nhà mình 
- Quan sát: trực tiếp các ngôi nhà để so sánh xem ngôi nhà nào cao hơn-thấp hơn theo sự hướng dẫn chu đó
- Chơi tự do: Chơi với các trò chơi: Vượt chướng ngại vật, nhảy qua hộp
- Tay ai sạch nhất
	*Sân sau nhà A
- TCVĐ: Xiếc khỉ
- Quan  sát: đọc sách thư viện về gia đình
- Chơi tự do: Lắp ráp ngôi nhà.
- Cho trẻ rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng trước khi lên lớp.
	*Khu đồ chơi.
 - TCVĐ: Đi trên dây
-  Quan sát: Cùng cô chăm sóc vườn rau cải
- Chơi Chơi chung sức, kẹp bong bóng bằng đầu
- Cho trẻ rửa tay chơi: Tay thơm tay ngoan trước khi lên lớp

	*Vườn rau 3
- TCVĐ: Xiếc khỉ
- Quan sát: quan sát và thu hoạch hồng xiêm
- Chơi tự do: Chơi với các trò chơi cầu trượt, đu quay.
- Thi rửa tay: Tay thơm tay ngoan
	*KV sân sau nhà C
- Quan sát: Vườn đỗ và thu hoạch đỗ của nhà bếp
- TCVĐ: Ai biến mất.
- Chơi tự do: đá bóng, các trò chơi vận động.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	Rèn trẻ:
* Vệ sinh: 
- Tiếp tục nhắc nhở trẻ súc miệng nước muối sau khi ăn (Lấy nước vừa đủ).
- Trẻ làm thao tác đánh răng bằng tay không “Làm theo yêu cầu của cô”.
- Trẻ tập rửa mặt; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn
*Giờ ăn:
- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh (Tôm cá, thịt trứng):
+ Chơi trò chơi: Ngửi mùi đoán tên món ăn
- Tiếp tục rèn trẻ có thói quen văn minh: 
+ Không nói chuyện trong khi ăn.
+ Không làm rơi vãi, ăn hết suất...
- Lưu ý những cháu chưa tự xúc cơm ăn.
*Giờ ngủ:
- Hoạt động:
+ Trước khi đi ngủ con trẻ dùng đôi tay khéo léo để cài, cởi cúc áo để cho ba lô.
+ Trẻ nằm ngủ theo dãy: Bạn trai, bạn gái, nằm đúng tư thế, không nói chuyện trong giờ ngủ. 
+ Quan sát và cách ly những trẻ khó ngủ, nằm riêng.
- Nghe bộc lộ cảm xúc và hưởng ứng một số bài hát: Khúc hát ru người mẹ trẻ, Mẹ ru con, Con gái nhỏ nhỏ của ba, Cha yêu con con trai, Ba ngọn nến.
- Nằm nghe cô kể chuyện: Qùa tặng mẹ; Ngôi nhà ngọt ngào.
*Phút thể dục sau giấc ngủ trưa: hai tay nắm lấy cổ chân, ngón chân rồi ngồi thẳng dậy: đứng 1 chân, 2 tay đưa ra phía trước, nghiêng người ngồi dạy tập cúi gập người…
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	Hoạt động chiều
	Đồ dùng gia đình của bé
	Từ ngày 04/10/2021 - 08/10/2022
	

	
	
	
	Nhóm 1:
-  Học tiếng anh (ca 4): babby (em bé)
Nhóm 2:
- Đọc đồng dao: “Gọi dạ bảo vâng”
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: chơi đi trong đường hẹp
- Chơi tự do: Làm đồ chơi theo chủ đề cùng cô.
	Nhóm 1
- Học tiếng anh (ca 3): bowl (cái bát)
Nhóm 2:
- Hát bài hát về chủ đề: Đồ dùng của bé
- Xem video “thói quen cảm ơn xin lỗi”.
- Chơi tự do bằng các đồ chơi hiện đại: xoáy hình, xếp hình,…
	-  Ôn bài thơ:
“Đồng hồ báo thức”.
- Cô cho trẻ lấy bút sáp to vẽ hình ảnh về chủ đề để làm vào góc chơi.
- Chơi tự do với đồ chơi công nghiệp: gỗ, lắp ráp, tô màu…
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: đi trong đường hẹp

	- Kể cho trẻ nghe câu chuyện: “Ngôi nhà ngọt ngào”.
- Trò chơi: Ai sếp giỏi.
+ Cô cho trẻ xem cách sắp xếp nhóm nấu ăn để trẻ biết bước đầu biết cách sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

	- Trưng bày sản phẩm, động viên và khen trẻ. 
- Gợi ý chủ đề chơi cho tuần sau. 
- Động viên khen trẻ. Tặng quà (bánh, kẹo) khuyến khích trẻ nói cảm ơn khi được khen và nhận quà.
	

	
	
	
	Từ ngày 11/10/2021 - 15/10/2022
	

	
	
	
	Nhóm 1
- Học TA (ca 3):  review+Assessment1
Nhóm 2:  Chơi trò chơi: Dê mẹ tìm dê con.
Xem video “thói quen cảm ơn xin lỗi”. (Vinacartoon)
- Chơi tự do với đồ chơi công nghiệp hiện đại: Đập bóng vui nhộn, bắt sâu,…

	Nhóm 1:
- Học TA (ca 3): jump in (nhảy vào trong), jump out (nhảy ra ngoài).
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: đưa 2 tay ra trước sang 2 bên
 Chơi tự do: Xếp ngôi nhà bằng gỗ (nhắc nhở trẻ chơi xong cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định)
	- Đọc đồng dao: “Nhà tôi có một cây rau”
- Chơi tự do: chơi đồ chơi robik, xoáy nắp hình
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: đưa 2 tay ra trước sang 2 bên.
	- Ôn: Nghe cô kể lại câu chuyện; “Thỏ con dọn nhà”.
- Thực hành: Cùng nhau sắp xếp đồ dùng góc xây dựng. Thi ai xếp khéo

	- Trưng bày sản phẩm, động viên và khen trẻ. Nhận xét nêu gương cuối tuần nhắc trẻ nói lời cảm ơn xin lỗi.
- Gợi ý chủ đề chơi cho tuần sau. 

	

	
	
	Ba mẹ của bé
	Từ ngày 18/10/2021 - 22/10/2022
	

	
	
	
	Nhóm 1:
-  Học tiếng anh (ca 3): mommy (mẹ).
Nhóm 2:
- Đọc đồng dao: Nhà tôi có một cây rau.
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: đi kiễng gót
- Chơi tự do: làm đồ chơi về chủ đề cùng cô

	- Học TA (ca 3): daddy (bố)
- Cô đọc cho trẻ một số bài thơ về chủ đề: Mẹ sinh em bé, Lòng mẹ
- Chơi tự do: ghép hình nam châm, ghép hình tháp,…
	- Nghe cô hát và xem trên ti vi bài hát: Khúc hát ru người mẹ trẻ, Mẹ ru con, Con gái nhỏ nhỏ của ba
- Cùng cô dọn dẹp sắp xếp đồ chơi trên giá góc nghệ thuật

	- Ôn lại câu chuyện: Điều kì diệu của bé. Bắt chước một số lời đàm thoại trong câu chuyện.
- Chơi tự do:  lắp ráp hình ngôi nhà, xếp hình gỗ
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: đi kiễng gót
	
- Trưng bày sản phẩm, động viên và khen trẻ. 
- Gợi ý chủ đề chơi cho tuần sau. 

	

	
	
	Cả nhà đi chơi
	Từ ngày 25/10/2021 - 29/10/2022
	

	
	
	
	Nhóm 1
-  Học TA (ca 4): review+Assessment 1
Nhóm 2
- Ôn: Trẻ đọc lại bài thơ: Nhà ngoại
Chơi trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: chơi với các đồ chơi nhóm xây dựng
	Nhóm 1:
- Học TA (ca 3):  review+Assessment 1
- Nghe chuyện: Ngôi nhà ngọt ngào
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: ném xa
- Chơi tự do: xoáy nắp cổ chai, 
	- Chơi trò chơi: Kết gia đình
- Cùng cô dọn dẹp đồ dùng đồ chơi nhắc nhở trẻ cất đúng nơi quy định.
- Chơi tự do:

	-  Trò chơi: Dê mẹ tìm dê con
- Xem video: Mình là em bé ngoan (Super Jojo).
- Làm việc cá nhân với trẻ chậm phát triển về vận động: ném xa
- Tập đồng diễn: Cười lên bạn nhé.
	- Trưng bày sản phẩm, động viên và khen trẻ. 
- Gợi ý chủ đề chơi cho tuần sau. 
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	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi; nghe các bài hát thiếu nhi, dân ca về chủ đề.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân phù hợp thời tiết. Chào hỏi lễ phép cô giáo, bố mẹ trước khi ra về.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
	











V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	

Bếp ăn gia đình










Chuyến đi chơi thú vị
	- Trẻ tập lựa chọn thực phẩm, tập chế biến, nấu một số món ăn đơn giản, quen thuộc.
- Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày ở nhà và lớp…
- Tập bày và giới thiệu một số món ăn trong thực đơn.
	- Hoạt động: Mua và chế biến thực phẩm, nấu các món ăn, mời chào, giới thiệu món ăn, xếp đồ ăn theo yêu cầu của khách.
* Trò chơi: 
+ Xếp đồ ăn theo yêu cầu 
+ Ngửi mùi - đoán tên món ăn.
+ Chọn món ăn cho bố, mẹ, bé, gia đình
	 - Tạp dề, mũ, bộ đồ nấu ăn, cốc, bát, đũa, đĩa
- Tiền, làn đi chợ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Thao tác nấu món cá rán, rau luộc, tôm rang.
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Canh cua, cải xào
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Thao tác làm món cơm cuộn, piza
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ tập thực hiện một số bài vận động đơn giản. 
- Trẻ biết liên kết với một số góc chơi bán hàng, nấu ăn, âm nhạc trong quá trình chơi.
- Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình bằng một số việc làm vừa sức.
- Trẻ biết thể hiện một số sắc thái biểu cảm của lời nói 
- Trẻ nhận biết và thực hiện theo một số quy định của gia đình dành cho bản thân bé
	- Mua đồ dùng cá nhân
- Sắp xếp đồ dùng vào ba lo để đi pic nic cùng gia đình.
- Vào bếp ăn
- Đeo ba lô, đội mũ, mặc trang phục đẹp để đi pic nic.
- Thực hành luyện tập tại góc xây dựng và biểu diễn văn nghệ.
- Trò chơi: 
+ Ai xếp khéo
+ Nhanh tay giúp mẹ
	Quần áo, ba lô, đồ ăn khăn, giấy lau, mũ, ô
	x
	x
	x
	x

	
	
	Siêu thị gia đình
	- Bước đầu phát triển ở trẻ vốn từ, khả năng giao tiếp qua hoạt động mua-bán hàng.
- Rèn kỹ năng sắp xếp, phân loại trưng bày sản phẩm gọn/đẹp theo kí hiệu.



	Các hoạt động: 
- Sắp xếp, phân loại, bày hàng trên giá.
- Mua và bán các mặt hàng.
- Vào vai người bán và mua hàng: chào mời khách, giới thiệu, đưa, lấy đúng hàng, tính và nhận tiền , tạm biệt khách hàng/ Người mua nói nhu cầu mua, chọn hàng, trả tiền, chào hỏi.

	- Thẻ giá, hàng, quần áo, dép, giầy dép, mũ, khăn mặt
- Máy tính tiền, cân, thao tác bán hàng, xe siêu thị vào nhặt hàng. 
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
	- Thực phẩm:  cá, tôm, nem, rau cải, tôm…
- 1 số đồ dùng: bát, thìa, dĩa, quần áo, giày dép…
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Rau, tỏi, cua, tôm…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	
	- Dưa chuột, xúc xích, trứng, đế pizza, gạo…
	
	
	
	x

	2
	Góc xây dựng
	Nhà bé Bi
- Khu nghỉ dưỡng  Homestay
	- Trẻ tập bàn bạc nội dung xây dựng, phân công công việc theo sự hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết cùng cô sử dụng các loại nguyên vật liệu xây dựng, mô hình thay thế để xây nhà, khu nghỉ dưỡng theo mẫu.
- Trẻ biết chơi cùng với bạn không tranh giành đồ chơi và biết cất dọn đồ chơi gọn gàng.
	- Trẻ cùng cô phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm chơi.
-  Sử dụng các nguyên vật liệu: xây dựng tái hiện mô hình: Nhà bé Bi, Khu nghỉ dưỡng  Homestay
- Lấy cất đồ chơi gọn gàng.
	'- Mẫu công trình: Nhà bé Bi
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	
	- Mẫu công trình: Khu nghỉ dưỡng  Homestay
	
	
	x
	
x

	
	
	
	
	
	- Một số đồ chơi lắp ghép, gạch, gỗ, cây xanh, rau xanh, hoa, mô hình mô hình đồ chơi, mô hình nhà, mũ xây dựng.
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc
Nghệ thuật
	Gia đình khéo tay
	* Tạo hình:
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
-  Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn tạo các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

	- Vẽ tô màu khuôn mặt, cái đĩa 
- Trang trí: dán tranh từ lá cây
- Cùng cô làm đồ chơi trong gia đình từ vật liệu thiên nhiên: làm đồng hồ, trang trí tủ.


	- Mẫu: Dán trang trí chiếc đĩa, vẽ cái bánh, Nặn cái bánh
- Tranh ảnh rỗng về đồ dùng, về gia đình
- Sáp màu, giấy A4, giấy màu men, keo dán, bìa cattong, màu dạ, màu nước; khăn lau, nguyên liệu thiên nhiên (Lá chuối, lá dừa, lá cây khác)
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	*Âm nhạc: 
-  Trẻ hát đúng lời và thể hiện được một vài cử chỉ, điệu bộ theo giai điệu bài hát quen thuộc. Có khả năng thể hiện được một số vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc 
- Trẻ biết kết hợp với các bạn trong nhóm chơi và góc chơi khác, chơi vui vẻ.
	- Kết hợp cùng các bạn góc xây dựng, vận động xây hoàn thiện xây khu nghỉ dưỡng Homestay, xây dựng sân khấu: “Bài ca gia đình”
- Kết hợp các bạn phân vai, hát biểu diễn các bài hát: Đồ dùng nhà bé, Mẹ em em gọi là Mother, mẹ yêu không nào, Múa cho mẹ xem, Thiên đàng búp bê
	Trẻ hát đúng lời và thể hiện được một vài cử chỉ, điệu bộ theo giai điệu bài hát quen thuộc. Có khả năng thể hiện được một số vận động minh họa đơn giản theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc
Học tập
	Gia đình thông minh
	*Khám phá chủ đề
- Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc có khả năng lựa chọn đồ dùng phù hợp với yêu cầu 
- Nói được tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ gia đình khi được hỏi
	*Tuần 1+2: 
- Trò chơi: 
+ Chọn đúng đồ dùng
+ Xúc xắc tìm đồ dùng
+ Làm theo yêu cầu
+ Ghép đôi.
	- Các bảng gài có mẫu gài: Chọn đúng, xúc xắc, đồ dùng, ảnh, làm theo yêu cầu

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	*Tuần 3+4
+ Ai yêu ba mẹ nhiều hơn
+ Thẻ tranh kì diệu
+ Tìm bóng người thân
+ Ghép hình cảm xúc
	- Các bảng, đồ dùng gài có mẫu gài: Ai yêu ba mẹ nhiều hơn, thẻ tranh, bóng..
	
	
	x
	

	
	
	
	* Phát triển tư duy, toán:  
- Biết so sánh 2 đối tượng về kích thước và nói được các từ to hơn/nhỏ hơn, cao hơn/thấp hơn.
- Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại.
- Trẻ biết cách chơi một số trò chơi dân gian hỗ trợ phát triển tư duy phù hợp độ tuổi.
- Trẻ bước đầu làm quen được một số thao tác đơn giản với máy tính, chơi được một vài trò chơi kidsmart đơn giản




	*Tuần 1+2: ôn
+ Bé chọn đồ dùng to hơn-nhỏ hơn
+ Xếp hình to-nhỏ
+ Rung chuông nhanh
+ Đố bé biết.
- Trò chơi dân gian: 
+ Cắp cua nhặt đồ dùng
+ Búng chun nịt.
+ Cờ lúa ngô (theo lời chủ đề).
	- Bàn, dưới nền nhà: đồ chơi khối, nhà cao thấp, cây, chuông, bút để trẻ nối.

	x
	x
	
	

	
	
	
	
	*Tuần 2+3:
- Sắp xếp đồ dùng xen kẽ
- Làm vòng
	Các đồ chơi hoa, đồ chơi nam châm, lắp ráp người
	
	x
	x
	

	
	
	
	
	*Tuần 4:
+ Nối đúng cao-thấp
+ Ai cao hơn-thấp hơn
	Đồ chơi cao-thấp: nhà, khối gỗ, người…
	
	
	
	
x

	
	
	
	
	- Chiếc hộp đa năng
- Chơi một số trò chơi công nghiệp: thả hình, xếp khối gỗ.. 
+ Ngôi nhà toán học Sammy
	- Các bảng biểu cho các trò chơi, các hình, bóng, xúc xắc, xốp màu, máy tính, tai phone, trò chơi kidsmart; hộp đa năng; đồ chơi công nghiệp: thả hình, khối gỗ.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Cắp cua nhặt đồ dùng, tìm đồ vật.
- Cờ lúa ngô.
	Bảng chơi cắp cua, bông màu, đồ dùng.

	x
	x
	x
	x

	
	Sách
	Thư viện gia đình
	- Trẻ hứng thú nghe và nói theo cô một số từ chỉ người, tên gọi và hành động rất đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng anh
- Trẻ tập trung và thích nghe những câu chuyện: Thỏ con dọn nhà, Điều kì diệu của bé.
- Bước đầu thể hiện một số ngữ điệu diễn cảm đơn giản với bài thơ, ca dao đồng dao pù hợp với chủ đề.
- Trẻ tích cực và vui thích đặt và trả lời các câu hỏi đơn giản.
	- Trò chơi: 
+  Ngôi nhà ngón tay: Daddy, mommy, baby
+ Những chú rối biết nói 
- Tập kể chuyện với rối: Thỏ con dọn nhà, Điều kì diệu của bé.
- Đọc thơ chữ to: Đồng hồ báo thức, Nhà ngoại
-  Xem và Nghe đọc sách chuyện cổ tích, chuyện kỹ năng sống, Sách tiếng anh.
có thể hỏi cô: Đây là ai? Đây là cái gì?...
	- Thơ chữ to:  Đồng hồ báo thức, Nhà ngoại 
- Tranh ảnh, sách chuyện, rối que, rối tay.
- Tranh, sách minh họa 1 số từ tiếng anh: daddy, mommy, babby.
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc
Vận động
	Gia đình vui khỏe
	- Trẻ khéo léo giữ được thăng bằng cơ thể khi tham gia vận động đi kiễng gót, đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
- Trẻ biết dùng sức mạnh của cơ thể  và khéo léo ném xa bằng 1 tay về phía trước theo khả năng
- Tập kết hợp cùng các bạn góc xây dựng xây khu du lịch  Homestay.
	- Trò chơi:
+ Xiếc khỉ
+ Đôi bàn chân khéo léo
	Dây thừng để trẻ đi trên dây
	
	
	x
	

	
	
	
	
	+ Ai đi khéo léo    
+ Chuyển đồ về nhà
	2 dây hoa xếp đường hẹp, gối, ca, bát, 
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: 
+ Ném còn
	Giấy, bóng, túi cát, quả còn
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi vận động xâu hình dây, xoáy, xỏ dây giày, xoáy hình đúng nấc, xoáy nắp chai, ném vòng. Làm dây đường hẹp.
	Trò chơi gỗ xoáy hình vào nấc, hoa, nút chai, còn, cá, cần câu, quang gánh, dây hoa sỏ
	x
	x
	x
	x


· Nếu 
· 





























VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “BA MẸ CỦA BÉ”
Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: KPXH: Nhà bé ở đâu
Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
1. Mục đích - yêu cầu
- Biết được địa chỉ của gia đình bé và ngôi nhà quen thuộc nơi bé sống.
- Phát triển khả năng chú ý quan sát, ghi nhớ về địa chỉ gia đình bé.
- Hứng thú khi kể về địa chỉ gia đình của bé.
2. Chuẩn bị
- Bài hát “Nhà của tôi”; 
- Một số hộp quà.
- Mỗi trẻ một ảnh có ghi địa chỉ số nhà.
- Phối hợp với phụ huynh cung cấp ảnh, trò chuyện với trẻ về địa chỉ/ghi số nhà của mình.
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Gà con lạc mẹ
- Xem tiểu phẩm “ Gà con lạc mẹ” và trò chuyện:
+ Tiểu phẩm nói về ai? Chuyện gì đã xảy ra với gà con? 
+ Gà con cần phải làm gì để về được nhà?
- Vì sao mình cần phải biết địa chỉ nhà mình không?
- Ai biết được địa chỉ nhà mình rồi? Khuyến khích trẻ giới thiệu nhà của mình.
*Hoạt động 2: Nhà của tôi
- Hát và vận động bài hát  “ Nhà của tôi”
- Tạo tình huống để trẻ đi tìm ảnh ngôi nhà của mình.
- Cho trẻ về 4 nhóm và giới thiệu với bạn về ngôi nhà của mình, quan sát nhà của bạn trong nhóm.
- Động viên trẻ kể về ngôi nhà của mình cho cô và các bạn cùng nghe.
- Trò chuyện với những trẻ chưa tự tin trong nhóm: 
      + Về nhà và số nhà bé; đặc biệt nhà (gần nhà ai, ở đâu…) (Hướng dẫn bạn chậm phát triển trả lời tên địa chỉ nhà)
      + Con có biết nhà con ở cạnh nhà ai không? 
=> Mỗi ngôi nhà có một địa chỉ riêng: Thôn xóm, đường phố(số nhà). Nhà là nơi cho mình về; Địa chỉ nhà giúp mọi người biết để đến chơi, liên lạc, gửi thư, gửi hàng, gửi quà trường hợp nếu lỡ có đi lạc chúng mình đọc địa chỉ nhờ người giúp đỡ đưa về nhà. Nhưng để an toàn không bị lạc khi đi chơi cùng mọi người phải chú ý không được tự ý đi 1 mình.
* Hoạt động 3: Chú shippee vui tính
- Cho trẻ đứng thành vòng tròn cô làm chú shipee chở quà đến địa chỉ từng nhà. Yêu cầu trẻ nói đúng được địa chỉ của nhà mình thì được nhận quà. 
- Kết thúc: Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
Dự kiến các nội dung đánh giá trẻ cuối ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Tình trạng chung về sức khỏe của trẻ cả lớp trong ngày.
- Trẻ mới: Sự hợp tác của trẻ trong giờ ăn, cảm giác ăn ngon miệng của trẻ, sự sẵn sàng lên giường ngủ và có ngủ hết giấc; từ đó có sự điều chỉnh trong chế độ chăm sóc và trao đổi, đề nghị sự phối hợp hỗ trợ từ phía cha mẹ trẻ.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Với trẻ mới: sự sẵn sàng theo cô vào lớp; Môi trường ở lớp có quá mới mẻ, bỡ ngỡ với trẻ; khả năng cân bằng cảm xúc của trẻ sau khi chia tay cha/mẹ.
- Mức hiểu chuyện, tự tin, hứng thú tham gia các hoạt động với cô và các bạn. 
=> Đánh giá phương pháp tác động của cô hiệu quả hay không
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và thực hiện các yêu cầu của cô trong mỗi hoạt động: đặc biệt trong hoạt động khám phá “Nhà của bé”, hoạt động nào thu hút trẻ tích cực tham gia, hệ thống câu hỏi nào mà đa số trẻ trong lớp hiểu? Những kiểu câu hỏi khám phá nào mà 50% trẻ chưa trả lời được. Từ đó xác định tiếp tục sử dụng hệ thống câu hỏi nào đại trà, câu hỏi nào sử dụng hỏi cá nhân trong các giờ hoạt động tiếp theo để điều chỉnh kế hoạch.
 - Kỹ năng hợp tác, chia sẻ, khả năng hỏi khi tham gia hoạt động khám phá “Nhà của trẻ” và các hoạt động khác.
Thứ ba, ngày 19 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: Thể dục: Đôi chân khéo léo
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết đi kiễng gót liên tục đến hết đoạn đường 3 m.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn chân, giữ tư thế thăng bằng khi đi kiễng gót liên tục.
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Trẻ chơi đoàn kết phối hợp với bạn trong thực hiện vận động và trò chơi.
*Trẻ chậm phát triển: Trẻ đi kiễng gót liên tục cùng cô được 1,5m.
2. Chuẩn bị
- Sân tập sạch sẽ, thoáng rộng
- Sắc xô, vạch đích, ngôi nhà, 4 rổ, sỏi.
- Rổ đựng 1 số đồ dùng gia đình (Muôi, thìa, bát); 2 rổ
- Nhạc đàn bài:“ Cả nhà thương nhau”; “Đồ dùng bé yêu”
- Quần áo, đầu tóc trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Vũ điệu đồ dùng
- Trò chơi 1: nghe âm thanh đoán tên đồ dùng. (Gõ muôi, thìa, bát)
+ Trẻ đoán và gọi tên đồ dùng.
- Trò chơi 2: Cô giới thiệu trò chơi: “Vũ điệu đồ dùng” 
+ Gõ muôi nhanh chậm kết hợp với lời nói. Trẻ đi, chạy, nhanh chậm, đi kiễng gót, hạ gót… về đội hình vòng tròn.
- Cô nhận xét và khen trẻ
*Hoạt động 2: Cả nhà tập thể dục
* Bài tập phát triển chung theo nền nhạc “ Cả nhà thương nhau”
+ Tay: Tay hai tay đưa ra trước, sang 2 bên
+ Chân: Thay nhau bước lên phía trước (ĐTNM)
+ Bụng/ lườn: Quay sang trái, phải.
+ Bật: Bật tại chỗ
* Vận động cơ bản: Đi kiễng gót 3m
- Tạo tình huống: xuất hiện con đường đến kho lấy quà giúp mẹ.
- Hỏi trẻ: + Làm cách nào để đến kho lấy quà.
- Thống nhất và giới thiệu vận động đi kiễng gót liên tục.
- Mời 2 trẻ lên tập thử (Trẻ quan sát và nhận xét bạn tập).
- Cô tập mẫu:
      + Lần 1: Tập không phân tích
      + Lần 2: Tập kết hợp phân tích động tác: 
                   Tư thế chuẩn bị: đứng trước vạch xuất phát, hai tay chống hông mắt nhìn thẳng phía trước. 
                   Thực hiện: Khi có hiệu lệnh 2 tiếng gõ muôi kiễng gót đi bằng mũi bàn chân và đi liên tục cho đến hết con đường lấy quà nhẹ nhàng đi về cuối hàng. Trên đường đi không hạ gót chân xuống đường.
* Trẻ thực hiện:
      + Lần 1: Lần lượt hai trẻ lên thực hiện (Khuyến khích các trẻ còn lại quan sát nhận xét bạn tập: bạn tập đúng; đi kiễng gót thăng bằng; đi không hạ gót; đi thẳng đường…)
      + Lần 2: Thi đua (Tăng đường đi dài hơn = 4m).
- Cho trẻ thi đua 1 - 2 lần. Cô nhận xét và khen trẻ.
- Hỏi trẻ lại tên vận động.
* Trò chơi: Chuyển đồ dùng vào bếp giúp mẹ. 
- Cô giới thiệu trò chơi “Chuyển đồ dùng vào bếp giúp mẹ”
- Cách chơi: Bạn đầu hàng lên rổ lấy một đồ dùng (muôi, bát, thìa) sau đó chuyển sang cho bạn bên cạnh cứ như thế cho đến bạn cuối cùng thì bỏ vào rổ đội mình trong thời gian một bản nhạc, đội nào chuyển được nhiều đồ dùng vào rổ thì đội đó sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức chơi: 2 lần.
* Hoạt động 3: Dạo chơi nhà bé
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng trên nền nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Kết thúc
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
Dự kiến các hoạt động đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sự hợp tác của nhóm trẻ ăn chậm trong giờ ăn
- Những lưu ý bất thường trong giờ ngủ: những trẻ ngủ ít, ngủ không hết giấc
- Những cá nhân trẻ có biểu hiện mệt mỏi vào 1 giờ nhất định trong ngày. Cô theo dõi, quan sát trẻ trong các hoạt động tiếp theo, trao đổi với cha mẹ cho trẻ đi khám sức khỏe
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Sự tự tin và sẵn sàng vào lớp của trẻ trong giờ đón trẻ buổi sáng
- Biểu hiện tích cực, sự vui vẻ hết mình của trẻ khi tham gia vận động “Đôi chân khéo léo” 
- Vấn đề trẻ rất quan tâm khi tham gia hoạt động quan sát chơi ngoài trời; nội dung nào trẻ không hào hứng tham gia? Vì sao?
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Cách mà trẻ lắng nghe những chia sẻ kiến thức bài học của cô
- Sự hợp tác trong hoạt động thi đua nhóm.
- Sự nhanh nhẹn, khéo léo của trẻ khi thực hiện vận động. Mức độ phù hợp của yêu cầu bài tập. Đánh giá tính vừa sức để nâng cao yêu cầu của bài học trong các hoạt động sau.


Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: Nặn mẫu: Chiếc vòng tặng mẹ
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng đất nặn, nặn những chiếc vòng xinh xắn tặng mẹ nhân ngày 20/10.
- Rèn kỹ năng chia đất, lăn dọc, bẻ cong, gắn dính để tạo thành những chiếc vòng; rèn kỹ năng tập nhận xét sản phẩm tạo hình của cô, của mình và của bạn, tập nói lời chúc mừng.
- Trẻ thích thú tạo ra chiếc vòng, cảm nhận được vẻ đẹp của những chiếc vòng tặng mẹ. 
*Trẻ chậm phát triển: Con cầm bút theo sự hướng dẫn của cô, trẻ biết bóp đất và lăn được dài.
2. Chuẩn bị
- Mẫu 1 số vòng có màu sắc, kích thước,… những chiếc vòng khác nhau.
- Bảng con, đất nặn, bàn đủ số lượng
- Mẫu chiếc vòng (Vòng tròn, vòng gắn hoa, vòng gắn hạt ngọc, vòng gắn trái tim).
- Nhạc “Bàn tay xinh xắn” - do cô sáng tác.
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Ngày vui của mẹ
- Câu đố:
                         Ai tên gọi Momny
                         Nấu cơm ngon mê ly
                         Không quản ngại việc chi
                         Chăm sóc em từng tý?
+ Câu đố nói về ai? Mẹ thường làm những công việc gì? Có ngày kỷ niệm đặc biệt nào dành cho mẹ? (Trẻ không kể được cô giới thiệu).
+ Chúng mình sẽ làm gì để chúc mừng và cảm ơn mẹ?
*Hoạt động 2: Qùa tặng mẹ
* Quan sát và đàm thoại về chiếc vòng: (Tạo tình huống bất ngờ xuất hiện chiếc vòng thu hút sự chú ý của trẻ).
- Hỏi trẻ: + Đây là cái gì? ( Cho trẻ quan sát gần và sờ vào chiếc vòng).
                + Nhận xét về chiếc vòng? (màu sắc, hình dáng).
- Cho trẻ chuyền tay nhau cùng xem vòng.
- Chiếc vòng làm bằng gì? Làm như thế nào?
- Giới thiệu nặn chiếc vòng tặng mẹ
* Cô nặn mẫu: Vừa làm vừa phân tích kết hợp hỏi trẻ kỹ năng.
- Giới thiệu các bước thực hiện (Bóp đất, làm mềm đất, chia đất)
- Cách làm: Chiếc vòng to lấy đất to lăn dọc. Tạo dải đất tròn đều nhau bẻ cong, gắn dính 2 đầu tạo chiếc vòng to. Muốn vòng nhỏ thì lấy ít đất hơn.
*  Ngoài ra cô còn có rất nhiều những chiếc vòng xinh xắn đáng yêu:
- Giới thiệu chiếc vòng có nặn và gắn thêm (viên ngọc)
- Vòng gắn thêm các bông hoa, trái tim.
- Hỏi ý tưởng trẻ thích nặn chiếc vòng nào?  Nặn ra sao?
* Hoạt động 3: Những chiếc vòng xinh
- Chuyển tiếp: Hát + vận động minh họa nghộ nghĩnh.
                                           “Bàn tay xinh xắn bé lăn nhẹ nhàng
                                            Lăn dọc bẻ cong vòng to vòng nhỏ
                                            Bàn tay xinh xắn bé nặn chiếc vòng
                                            Vòng xanh vòng đỏ bé tặng mẹ yêu”
- Trẻ về 4 nhóm nhẹ nhàng sử dụng đất nặn, nặn những chiếc vòng xinh xắn.
- Bao quát động viên giúp đỡ trẻ nặn, Khuyến khích trẻ nặn sáng tạo, hỗ trợ trẻ yếu (Cô giúp đỡ bạn Vinh Quang trong việc vầm bút và vẽ).
* Hoạt động 4: Lời chúc mừng mẹ
- Trưng bày sản phẩm.
- Trò chuyện: Hôm nay chúng mình cùng nhau nặn gì? Nhận xét về các chiếc vòng: hỏi cách làm
+ Giới thiệu về chiếc vòng của mình và nhận xét về những chiếc vòng mà trẻ thích. 
+ Tập nói lời chúc mừng và tặng vòng cho mẹ.
* Kết thúc: Cô và trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
 Quan sát, theo dõi toàn bộ sức khỏe của trẻ trong lớp
- Quan tâm tới các trẻ mới ốm dậy: trẻ có nhanh nhẹn, vui vẻ, có biểu hiện khác về sức khỏe.
- Sự hợp tác trong giờ ăn của trẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Trẻ có biểu hiện vui vẻ, tươi cười khi tạo ra sản phẩm tạo hình.
- Sự tập trung, kiên trì của trẻ khi tham gia hoạt động tạo hình “Nặn chiếc vòng tặng mẹ”
- Những trẻ nhút nhát trong giao tiếp: cần sự bên cạnh của cô giáo, lời nói yêu thương, an ủi, tạo niềm tin. Từ đó cô điều chỉnh kế hoạch tiếp theo, dành nhiều thời gian cho trẻ, thu hút trẻ vào các hoạt động tập thể. 
- Trẻ có thích thú với góc chơi nào? Vị trí của trẻ trong nhóm bạn chơi.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và thực hiện tốt yêu cầu bài học
- Sự sáng tạo trong sử dụng nguyên liệu tạo hình của nhóm trẻ có năng khiếu tạo hình.
Thông qua đánh giá giáo viên có sự điều chỉnh kế hoạch nâng cao hơn yêu cầu với từng nhóm trẻ, rèn kỹ năng sử dụng đồ dùng nguyên liệu tạo hình trong các hoạt động tiếp theo.

Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: Truyện: Điều kì diệu của bé
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện “Điều kì diệu của bé”
- Rèn trẻ nói đủ câu. Tập bắt chước lời thoại của 1 số nhân vật trong truyện.
- Giáo dục trẻ biết quan tâm, lễ phép ngoan ngoãn vâng lòi ông bà bố mẹ.
2. Chuẩn bị
- Nhạc đàn bài hát: “Vòng tay ba mẹ”; “Bàn tay mẹ”.
- Sa bàn rối, tranh minh họa cử động nội dung câu chuyện “Điều kì diệu của bé”
3. Tiến hành
*Hoạt động 1: Chơi cùng bé yêu
- Trò chơi: “Vuốt ve’ (Vuốt ve em thân yêu em ở với ai, em ở với mẹ, mẹ gì mẹ yêu, yêu gì yêu quý).
- Hỏi trẻ: 
        + Trò chơi nói về ai?
        + Ai hay chơi cùng mẹ mình?
- Dẫn dắt để trẻ đoán câu chuyện “Điều kì diệu của bé” (Nếu trẻ không đoán được cô giới thiệu tên truyện).
*Hoạt động 2: Điều kì diệu của bé
- Kể chuyện “Điều kì diệu của bé”
                     + Lần 1: Cô kể kết hợp với ánh mắt cử chỉ điệu bộ.
                     + Hỏi trẻ tên chuyện và các nhân vật gtrong chuyện
Chuyển tiếp cho trẻ đứng lên đi chơi về trước sân khấu rối.
                     + Lần 2: Kể kết hợp với tranh truyện cử động.
- Đàm thoại: + Mẹ bạn Lan tặng bé Mai quả gì? 
                     + Được tặng quả chuối bé Mai đã mời ai? 
                     + Bé Mai mời bà như thế nào? (Đứng dạy làm động tác “mời bà”)
                     + Bà nói với bé Mai như thế nào? Tiếng của bà ra sao? (trầm, chậm). (Cho cá nhân-Cả lớp bắt chước giọng của bà).
                     + Mẹ nói gì với bé Mai?
                     + Bố Mai làm gì? (Cho cả lớp đứng dậy cùng sửa xe giúp bố).
                     + Bố bé Mai đã nói gì với Mai?
- Tại sao mọi người đều không ăn chuối? Bé Mai đã phát hiện ra điều gì?
- Khi được mọi người nhường đồ ăn ngon cho, chúng mình cảm thấy thế nào? (Biết ơn, yêu quý, vui thích..).
-> Giáo dục trẻ: Lòng biết ơn
* Hoạt động 3: Hoạt cảnh: “ Điều kì diệu của bé” 
- Chuyển tiếp: lên xe máy đi xem hoạt cảnh: “Điều kì diệu của bé” (Kể chuyện thể lời chuyện +Kết hợp rối tay)
* Kết thúc: Cô cùng trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát “Bàn tay mẹ”
[image: ]


ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
Dự kiến các hoạt động đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Sự tiến bộ tích cực về thể chất và tinh thần của các trẻ sau ốm tới lớp học.
- Sự hào hứng hợp tác ăn canh rau của nhóm trẻ biếng ăn 
- Sự sẵn sàng tham gia hoạt động trực nhật chuẩn bị cho giờ ăn, bê ghế, về bàn ăn, dùng bữa ngon miệng
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Sự vui vẻ, hào hứng và lắng nghe cô trẻ truyện “Hồ nước xinh đẹp và đám mây tốt bụng”.
- Sự thích thú, vui cười thoải mái khi trẻ được chơi với cát nước.
- Sự ngạc nhiên, sự mạnh dạn chia sẻ hiểu biết với bạn và mọi người về các vấn đề trẻ quan tâm khi chơi ngoài trời
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
-  Nghe và thể hiện ngữ điệu giọng nhân vật trong truyện; kỹ năng giao tiếp và sáng tạo câu chuyện theo ý trẻ.
- Sự tự tin mạnh dạn của trẻ trong giao tiếp, trong trả lời các câu hỏi của cô.
- Từ sự hứng thú và kỹ năng của trẻ, đánh giá mức độ phù hợp của mục đích - yêu cầu. Từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch nâng cao hoặc hạ thấp yêu cầu ở các hoạt động sau.


Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: Nghe hát: Vòng tay ba mẹ 
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết tên bài hát, biết giai điệu bài hát “ Vòng tay ba mẹ”.
- Rèn kỹ năng nghe trọn vẹn bài hát, biết bộc lộ cảm xúc và hưởng ứng theo giai điệu nhạc; Rèn kỹ  năng hát và vận động biểu diễn tự tin bài hát “ Đồ dùng nhà bé”, bước đầu tập nhận xét các nhóm bạn biểu diễn bài hát này; Phát triển tai nghe tốt cho trẻ qua trò chơi “Âm thanh kì diệu”.
- Giáo dục trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương với bố mẹ khi nghe giai điệu bài hát; trẻ hứng thú mạnh dạn tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
*Mục đích-yêu cầu dành cho trẻ chậm phát triển: bước đầu trẻ biết đứng lên và hưởng ứng cùng cô đến nửa bài hát.
2. Chuẩn bị
- Nhạc đàn bài hát “Vòng tay ba mẹ”; “ Đồ dùng nhà bé”
- Nhạc không lời video các ca sĩ biểu diễn  bài hát “Vòng tay ba mẹ”: (https://www.youtube.com/watch?v=vIVdKw8jvSs)
- Mũ múa (gà chíp, cún con, mèo con).
- 2 cốc thủy tinh (cốc nước đầy và 1 cốc không có nước).
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Đến với hội thi
- Giới thiệu hội thi: “Tiếng hát gia đình” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. 
Giới thiệu 3 gia đình (gia đình gà chíp, gia đình cún con và gia đình mèo con).
- Cô giới thiệu các phần thi: + Phần 1: Thi hát cùng ca sĩ.
                                              + Phần 2: Gia đình ca sĩ
                                              + Phần 3: Trò chơi “Âm thanh của ly cốc”
*Hoạt động 2: Tiếng hát gia đình
* Phần thi thứ nhất: Thi hát cùng ca sĩ  
- Nghe ca sĩ hát bài “ Vòng tay ba mẹ” 
- Hỏi trẻ: + Ca sĩ hát bài gì? Nghe bài hát con thấy thế nào? 
Nghe giai điệu bài hát qua tiếng đàn Ocgan, cảm nhận giai điệu êm ái, tình cảm, vui tươi của bài hát “Vòng tay ba mẹ
- Giới thiệu tác giả: bài hát “ Vòng tay mẹ” của nhạc sĩ “ Nguyễn Văn Chung” 
- Trò chuyện về nội dung bài hát: Trong bài hát Ba, mẹ được so sánh với cài gi? Hình ảnh ấy có ý nghĩa thế nào? (trẻ không trả lời được cô giới thiệu cho trẻ hiểu) 
- Cô biểu diễn bài hát “Vòng tay ba mẹ”. 
Hỏi lại trẻ: Tên bài hát, tên tác giả
Khuyến khích trẻ mạnh dạn nhận xét cô hát: cô hát hay không? Khi hát cô có nhún nhảy, nét mặt có vui vẻ, giọng hát cô nghe có nhẹ nhàng, tình cảm và có thể hiện sự vui tươi của bài hát.
- Mời các gia đình biểu diễn cùng cô: 
+ Gia đình gà chíp hát và biểu diễn cùng cô.
+ Gia đình cún con và mèo con lên biểu diễn cùng cô.
Khuyến khích các nhóm còn lại nghe và nhận xét bạn: (Các bạn có thể hiện sự cảm thụ bài hát nhiệt tình, có sôi nổi lắc lư, nhún nhảy, hát theo 1 vài câu hát, biểu hiện nét mặt ra sao..)
- Khái quát lại: Cô rất vui vì được các bạn hưởng ứng nhiệt tình bài hát. Cảm ơn tất cả các bé.
* Phần thi thứ 2: Gia đình ca sĩ (Ôn vận động bài “ đồ dùng gia đình”)
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát, tác giả.
- Nghe nhạc và hát lại bài hát một lần.
- Trẻ hát kết hợp gõ dụng cụ âm nhạc theo nhịp.
- Lần lượt mời từng gia đình lên biểu diễn. (Bạn chậm phát triển: Cô đứng cạnh và nhún nhảy cùng bạn cho đến hết bài hát)
(Khuyến khích các gia đình còn lại lắng nghe và nhận xét các bạn hát: 
+ Gia đình bạn hát có hay, 
+ Các thành viên có nhún nhảy lắc lư tự nhiên, mạnh dạn, 
+ Hát có đúng nhạc, hát thuộc hết lời bài hát, 
+ Chỗ nào hát chưa đúng chưa hay.. hát thế nào để bài hát hay hơn?)
- Cho cả 3 gia đình biểu diễn lại 1 lần, nhận xét khen trẻ.
      * Phần thi thứ 3: Trò chơi: Âm thanh của ly cốc
- Giới thiệu trò chơi “Âm thanh của ly cốc” 
- Giới thiệu: 3 chiếc ly cốc thủy tinh có hình dạng kiểu dáng khác nhau và 1 chiếc đũa
- Cách chơi: 
+ Lần 1: Cô gõ đũa vào các ly cốc – trẻ nhắm mắt nghe âm thanh, và đoán xem đó là tiếng phát ra từ ly cốc nào
+ Lần 2: Đổ nước vào các ly cốc. Mức nước khác nhau. Gõ và cho trẻ nghe đoán xem tiếng từ các ly cốc như thế nào? Khác nhau ra sao? Khác với tiếng gõ ly cốc khi không có nước thế nào?
+ Lần 3: Cô gõ âm thanh của 3 ly cốc thành 1 giai điệu ngắn. Cho trẻ nghe nhiều lần và vỗ tay lại, lắc lư theo giai điệu cô gõ.
- Cô nhận xét chung 3 phần thi của 3 đội. Tặng quà cho 3 gia đình. Chụp ảnh kỷ niệm.
- Kết thúc: Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.

ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
Dự kiến các hoạt động đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Quan sát, theo dõi tình trạng chung về sức khỏe của trẻ cả lớp trong ngày ở lớp.
- Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ khi thời tiết thay đổi.
- Với trẻ thấp còi: mức độ nhanh nhẹn, mạnh dạn tham gia các trò chơi vận động, mức độ biểu hiện mệt mỏi khi tham gia các hoạt động học tập liên tục ở lớp 
Từ đó có sự điều chỉnh lượng vận động, thời gian trẻ tham gia các hoạt động học tập trong những ngày tiếp theo trên kế hoạch.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động trẻ yêu thích trong ngày
- Sự vui vẻ của trẻ khi tham gia các hoạt động học tập: hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi. 
- Khả năng kiềm chế cảm xúc khi hợp tác làm việc nhóm với bạn.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu, sẵn sàng tham gia, sự tập trung chú ý khi thực hiện các yêu cầu bài học “Vòng tay ba mẹ” 
- Thời gian trẻ tích cực nhất trong hoạt động học, hoạt động nào trẻ không còn chú ý lắng nghe. Nguyên nhân?












Thứ sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tên hoạt động học: Nghe hát: Vòng tay ba mẹ 
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
1. Mục đích - yêu cầu
- Trẻ biết tên bài hát, biết giai điệu bài hát “ Vòng tay ba mẹ”.
- Rèn kỹ năng nghe trọn vẹn bài hát, biết bộc lộ cảm xúc và hưởng ứng theo giai điệu nhạc. Rèn kỹ  năng át và vận động biểu diễn tự tin bài hát “ Đồ dùng nhà bé”.Phát triển tai nghe tốt cho trẻ qua trò chơi “ Âm thanh kì diệu”.
- Giáo dục trẻ biết thể hiện tình cảm yêu thương với bố mẹ qua giai điệu bài hát. Trẻ hứng thú mạnh dạn tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn.
2. Chuẩn bị
- Nhạc đàn bài hát “ Vòng tay ba mẹ”; “ Đồ dùng nhà bé”
- Nhạc không lời video các ca sĩ biểu diễn  bài hát “Vòng tay ba mẹ”: (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vong-tay-ba-me-beat-be-trang-thu-ft-be-nguyen-khang.zGao4oPvGlzA.html)
- Mũ múa (gà chíp, cún con, mèo con).
- 2 cốc thủy tinh (cốc nước đầy và 1 cốc không có nước).
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Đến với hội thi
- Cô giới thiệu hội thi: “Tiếng hát gia đình” chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Giới thiệu các thành phần tham gia hội thi: Gồm 3 gia đình (gia đình gà chíp, gia đình cún con và gia đình mèo con).
- Cô giới thiệu các phần thi: + Phần 1: Thi hát cùng ca sĩ.
                                              + Phần 2: Bé tập làm ca sĩ
                                              + Phần 3: Đoán âm thanh kì diệu. 
*Hoạt động 2: Tiếng hát gia đình
* Phần thi thứ nhất: Thi hát cùng ca sĩ  
- Cô cùng trẻ nghe ca sĩ hát bài “ Vòng tay ba mẹ” 
- Hỏi trẻ: + Vừa rồi ca sĩ biểu diễn bài hát  các con thấy thế nào? Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng cảm nhận giai điệu êm ái, tình cảm nhưng cũng rất vui tươi qua tiếng đàn ocgan nhé!
- Cô giới thiệu tên bài hát “ Vòng tay mẹ” của nhạc sĩ “ Nguyễn Văn Chung” 
- Cô giải thích nội dung bài hát (Ba là gốc cây thật to to. Mẹ là cành che mua nắng….đó cũng chính là hình ảnh ba mẹ luôn che chở cho các con)
- Cô vừa hát vừa biểu diễn bài hát “ Vòng tay ba mẹ”. 
- Hỏi trẻ: + Cô vừa hát và biểu diễn bài hát gì? Của nhạc sĩ nào? 
- Gia đình gà chíp hát và biểu diễn cùng cô.
- Gia đình cún con và mèo con lên biểu diễn cùng cô.
- Cô nhận xét và khen trẻ
* Phần thi thứ 2: Bé tập làm ca sĩ (Ôn vận động bài “ đồ dùng gia đình”)
- Cô bật một đoạn nhạc cho trẻ đoán tên bài hát, tác giả.
- Cô cho trẻ nghe nhạc và hát lại bài hát một lần.
- Cô cho trẻ hát kết hợp gõ dụng cụ âm nhạc theo nhịp.
- Cho lần lượt từng gia đình đứng lên biểu diễn. 
- Cho cả 3 gia đình biểu diễn lại 1 lần.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
* Phần thi thứ 3: Đoán âm thanh kì diệu
- Cô giới thiệu trò chơi “ Đoán âm thanh kì diệu” 
- Cách chơi: Cô có 2 cố thủy tinh, một cốc có nước đầy, một cốc không có nước và một chiếc đũa. Cô dùng đũa gõ lần lượt từng cốc con hãy quan sát và cảm nhận âm thanh. Sau đó các con hãy nhắm mắt lắng nghe và đoán xem cô gõ cốc nào? 
- Cô cho trẻ chơi: 2-3 lần.
- Cô nhận xét chung 3 phần thi của 3 đội. Xin ý kiến của ban giám khảo.
- Kết thúc: Cô cùng trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng.
ĐÁNH GIÁ TRẺ HÀNG NGÀY:
Dự kiến các hoạt động đánh giá trẻ như sau:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Những biểu hiện về sức khỏe của trẻ khi thời tiết thay đổi.
- Quan sát, theo dõi tình trạng chung về sức khỏe của trẻ cả lớp trong ngày ở lớp.
- Với trẻ thấp còi: mức độ nhanh nhẹn, mạnh dạn tham gia các trò chơi vận động, mức độ biểu hiện mệt mỏi khi tham gia các hoạt động học tập liên tục ở lớp 
Từ đó có sự điều chỉnh lượng vận động, thời gian trẻ tham gia các hoạt động học tập trong những ngày tiếp theo trên kế hoạch.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Hoạt động trẻ yêu thích trong ngày
- Sự vui vẻ của trẻ khi tham gia các hoạt động học tập: hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi. 
- Khả năng kiềm chế cảm xúc khi hợp tác làm việc nhóm với bạn.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
- Mức độ hiểu và phản ứng lại bằng nét mặt cử chỉ điệu bộ qua câu chuyện “Vòng tay ba mẹ” 
- Thời gian trẻ tích cực nhất trong hoạt động học, hoạt động nào trẻ không còn chú ý lắng nghe. Nguyên nhân?
- Các kỹ năng tham gia hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày: 
          + Những trẻ nào thực hiện chưa tốt
          + Trẻ nào chưa tự giác phương pháp tác động của cô mang lại hiệu quả tích cực hay không tích cực từ đó điều chỉnh xây dựng kế hoạch tiếp theo
- Với trẻ rối loạn phát triển về thể chất đánh giá tổng hợp theo cá nhân cuối tuần mức độ đạt kỹ năng khi tham gia vận động (sự tiến bộ - không tiến bộ so với bản thân trẻ). Cách trẻ tiếp thu những chia sẻ kiến thức của cô, nội dung nào trong hoạt động trẻ tham gia tích cực nội dung nào không tìm hiểu nguyên nhân trao đổi chia sẻ với cha mẹ trẻ thống nhất, điều chỉnh trên kế hoạch hình thức phương pháp tác động trẻ trong các ngày tiếp theo.

Lời bài hát: Vòng Tay Ba Mẹ
Bài hát: Vòng Tay Ba Mẹ – Bé Trang Thư, Bé Nguyên Khang
Ba là gốc cây thật to, dẫu bão giông cũng chẳng rung rinh
Mẹ là cành che mưa nắng, che giọt sương rét buốt cả đêm
Con là hoa, hoa mỏng manh, một nụ hoa nhỏ bé trên cành
Nằm bình yên ấm áp trong vòng tay.
Ba là núi cao thật cao, cánh tay ba chạm được vì sao
Mẹ là sông chở êm ái như tình yêu mẹ mãi thiết tha
Con là mây bay khắp nơi, cho dù bay đến cuối chân trời
Khi nhìn lại vẫn thấy núi và sông.
Ba là ánh mặt trời kia, sáng soi cho đoạn đường con đi
Mẹ là vầng trăng lấp lánh ru từng đêm con giấc ngủ ngon
Một ngày con chợt hiểu ra: thật tuyệt vời khi có ba mẹ, thật bình yên ấm áp trong vòng tay.
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Divu ki dieu cua bé

6m nay 1a Cha nhat, bé Mai dugc nghi hoc, mé chobé sang

nha ban Lan choi. Nha ban Lan & ngay canh nha bé Mai,

chidich c6 hang rao cay ram but mua nay dang n& hoa do ruc r6. Nha

ban Lan thich ghé co! C6 bao nhiéu la d6 choi dep, lai con c6 mot chi
cun con rat dang yéu nia.

Lic Mai vé, me ban Lan cho Mai mot qua chudi. Qua chudi mdi
ngon lam sao! Vang uom va thom phic. Mai dinh an nhung rdi bé
chot nhd téi ba. Mai chay 20 vé nha. Ba dang ngdi dudi hién. Mai
nhanh nhau: “Ba ¢i! Chau moi ba an chuéi”. Ba cudi mém mém, vudt
téc Mai va néi: “Me an roi, bé Mai mai bé di”. B6 di dau rdi nhi? A! Bo
dang stia xe dap & ngoai sin”. Bé Mai chay lai moi bs. B& 6m Mai vao
lfing, khé néi: “Bé Mai ngoan ldm! Con in di cho chéng 16n nhé!”. Mai
ca‘lm ql‘xé ,c}];1‘16i‘tré:1 tay I{‘lé cli thic mdc mai: “Sao qua chudi ngon thé
:;th?éiaraa,:;b;émui ::tu klfl(li?:g glxnh/i?”. Mai dén hom sau Mai méi
diu gl vay? : . DO céc ban, bé Mai da kham phé ra




